
Số Ngày cấp

NGUYỄN THỊ TRẮNG Mẹ

LÊ THỊ SỚM Chị 

LÂM TIỂU PHỤNG Cháu

LÂM TIỂU NHI Cháu

TRẦN NGỌC LẠC Dượng

HUỲNH THỊ HỤI Dì

TRẦN NGỌC HẢI Anh

TRẦN THỊ BÍCH HÀ Chị

TRẦN BẢO AN Cháu

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG cha

HỒ KIM THANH Mẹ

NGUYỄN VĂN TRƯỞNG Anh

TRỊNH THỊ HỒNG CÁNH Mẹ

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP Anh

NGUYỄN HOÀNG PHÚC Em

TRANG HIẾU LIÊM Ông nội

HUỲNH THỊ ĐIỆP Bà nội

TRANG TRUNG DŨNG Ba

TRANG KIM THU Cô

TRANG THỊ MỸ Cô

TRẦN THỊ CẨM NHUNG Mẹ

VÕ VĂN LẬP Bố

HUỲNH THỊ CÚC Mẹ

VÕ THANH TÂN Em

VÕ TRUNG KIÊN Cháu

PHAN THỊ MINH KIỀU Vợ ( không cùng hộ khẩu)

B16-3-B1 61,07         

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A7-5-A1 57,98         

6 VÕ VĂN PHƯƠNG 08/6/1985 072085000284 27/12/2021
 Tân Đông, Tân Hưng, Tân Châu, 

Tây Ninh 
Sĩ quan

5 TRANG VẠN PHÚC 21/8/1980 072180008430 12/8/2021
Trường An, Trường Tây, Thị xã 

Hòa Thành, Tây Ninh

58,05         

4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 09/9/1990 072190012733 25/01/2022
 ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, 

huyện Gò Dầu, Tây Ninh 
Viên chức A5-8-A2 58,05         

A5-3-A2 57,98         

3 NGUYỄN THỊ KIM THÀNH 03/6/2004 072304005215 11/8/2021
 Tổ 5, Phước Hội, Phước Ninh, 

Dương Minh Châu, Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A5-9-A1

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A7-12-A2 58,11         

2 LƯƠNG HUỲNH HÂN 03/9/1997 072197002326 13/4/2021
 Bến Cầu, xã Biên Giới, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh 
Cán bộ xã

1 LÊ THANH HIỀN 04/11/1983 072083003662 15/3/2018
 Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, 

Huyện Bến Cầu, Tây Ninh 

Mã, vị trí căn hộ Diện tích Họ và tên Quan hệ với người đăng ký

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 5

DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI THÀNH PHỐ VÀNG (GOLDEN CITY)

TT

Đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội Căn hộ đăng ký mua
Các thành viên cùng trong sổ hộ khẩu thường trú

 với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

CMND/Thẻ căn cước

Địa chỉ thường trú Đối tượng đăng ký 



DƯƠNG THỊ SẮNG mẹ

TRẦN THÙY DUYÊN con 

TRẦN ANH KHOA con 

LÊ THỊ HẢI vợ

TRƯƠNG THANH TÙNG cha

NGUYỄN THỊ MỘT mẹ

TRƯƠNG PHI YẾN chị

TRƯƠNG PHI MÃ anh

TRƯƠNG PHI SƠN em

HỒ THỊ KIM HƯƠNG vợ

NGUYỄN VĂN NHU ba

TRƯƠNG THỊ HƯỞNG mẹ 

NGUYỄN CƯỜNG QUỐC chồng 

NGUYỄN THẾ LÂM con 

10 MAI KHẮC ĐIỆP 20/01/1983 072083010958 8/12/2021
 Ấp Sân Bay, Tân Phong, Tân Biên, 

Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A2-15-A2 57,63         

TRẦN THỊ ÁNH THU bà

VÕ HỒNG PHƯƠNG ba

NGUYỄN THỊ MỘNG THU mẹ

VÕ HOÀNG KIM HỒNG NGỌC em

LÊ THỊ KIM LOAN mẹ

TRƯƠNG LÊ KIỀU DIỄM em

NGUYỄN MINH KHÔI con

NGUYỄN MINH KHUÊ con

NGUYỄN MINH KHEN chồng ( không cùng hộ khẩu)

TRẦN NGỌC HOA mẹ

NGÔ THIỆN NGHĨA anh

NGÔ THANH TÙNG con

NGÔ NGỌC THANH THẢO cháu 

TRẦN TÚ DIỄM em 

NGUYỄN TRẦN TRỌNG HÀO cháu 

TRẦN TRỌNG HIẾU cháu 

57,98         

13 NGÔ THU LAN 14/6/1972 072172001843 19/7/2017
 Khu phố 2, Phường 2, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
B16-3-B2 61,07         

B15-15-B1 57,61         

12 TRƯƠNG LÊ KIỀU HẠNH 02/12/1987 072187000361 4/25/2021
  Khu phố 4, Phường 3, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A5-5-A1

Viên chức A9-11-A2 57,90         

11 VÕ THỊ HỒNG NHUNG 7/1/2000 072300000270 8/30/2021
 Khu phố 1, Phường 2, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

9 BÙI THỊ HỒNG THẮM 09/8/1992 072192001797 25/4/2021
 Ấp 2, Trà Vong, Tân Biên, Tây 

Ninh 

58,05         

8 TRƯƠNG PHI LÂM 10/12/1987 072087011597 28/6/2021
 Tân Trung, Tân Thành, Tân Châu, 

Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A13-12-A1 58,11         

7 TRẦN VĂN TÈO 20/8/1976 072076000599 01/5/2021
 Thanh Bình, An Bình, Châu Thành, 

Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A7-9-A1



THỊ KẾT mẹ

ÁP TÓP NA LY anh

HA SIA NA em

CHÀM HA NI POA cháu 

CHÀM FA RA cháu 

TÔ HUỲNH THỊ THANH HẢI vợ

ÁP TÔ DA PHA con

ÁP TÔ SA LI con

LÊ THÀNH PHƯƠNG ba 

PHẠM NGỌC XUÂN mẹ

LÊ BÁ THÁI HƯNG em 

ĐẶNG VŨ MINH BẰNG anh rễ

ĐẶNG LÊ BẢO ANH cháu 

ĐẶNG LÊ VŨ ANH cháu 

ĐẶNG LÊ THẾ ANH cháu 

NGUYỄN NGỌC THANH THANH con

NGUYỄN NGỌC MINH ANH con

LÊ HOÀNG KHÁNH NGỌC cháu 

NGUYỄN HOÀNG AN chồng ( không cùng hộ khẩu)

CAO NGỌC MINH CHÂU con

NGUYỄN THÀNH TRUNG cháu 

NGUYỄN HUỲNH GIA HƯNG con

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM con

PHẠM VĂN HIỆP ba

NGUYỄN THỊ LINH mẹ

PHẠM VĂN HÙNG chú

PHẠM ĐÔNG ĐÔNG em

TIÊU THỊ QUỲNH NHƯ dì

PHẠM THẢO NGUYÊN em

PHẠM KIM NGUYÊN em

HỒ THỊ DUNG mẹ

ĐỖ HOÀNG CHÂU em

NGUYỄN ĐỖ ĐĂNG KHOA con

NGUYỄN ĐỖ VÂN HÀ con

ĐẶNG THANH HẢI ba

TRẦN THỊ KIM NHANH vợ

ĐẶNG GIA HÀO con

ĐẶNG HOÀNG NHÂN con

57,78         

A3-5-A1 57,78         

20 ĐẶNG HOÀNG TRUNG 01/4/1982 072082007013 25/3/2021
 Thanh Trung, Thanh Điền, châu 

Thành, Tây Ninh 
Cán bộ xã A3-5-A2

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A4-3-A1 57,78         

19 ĐỖ HỒNG VÂN 07/4/1977 072177002079 27/12/2021
 Khu phố 1, Phường 3, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN

18 PHẠM ĐÔNG HY 26/02/2001 07220100501 12/8/2021
 Khu Phố 1, Phường 3, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 

55,03         

17 HUỲNH NGUYỄN CHIÊU KHANH 28/11/1983 072183003393 10/8/2017
  Khu Phố Hiệp Nghĩa, Phường 

Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A11-5-A1 57,78         

B15-12A-B1 57,61         

16 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 07/8/1967 072167001825 10/5/2021
 Khu phố 3, Phường 2, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
B10-3-B1

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
B12-12A-B1 68,93         

15 LÊ ANH THƯ 1985 087185006476 20/8/2021
 74 Võ Văn Truyện, Phường 2, TP. 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

14 ÁP TOZ HA RI 01/01/1983 072083000220 15/8/2022
 Khu phố 2, Phường 1, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 



VÕ THỊ HỨA mẹ

LÊ NGUYỄN YẾN VY con

NGUYỄN XUÂN ÚT chồng 

NGUYỄN TRỌNG THẠCH con

NGUYỄN ANH KHOA con

PHẠM MINH KHA con rễ

VÕ THỊ LIÊN mẹ

NGUYỄN THANH BÌNH ba

NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG em

LÊ NGUYỄN THANH NHANH con

LÊ NGUYỄN HOÀI NAM con

LÊ NGUYỄN NGỌC DUYÊN con

NGUYỄN THÀNH HƯNG ba

NGUYỄN THỊ NGUYÊN mẹ

NGUYỄN CHIÊU DU em

LƯƠNG VĂN HÙNG cha

PHẠM THỊ BÍCH THỦY mẹ

LƯƠNG HỮU NHÂN em

NGUYỄN NGỌC GIA MỸ con

NGUYỄN HOÀNG GIA MINH con

TRẦN MỘNG LIỄU mẹ

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN vợ

TRẦN NHÃ PHƯƠNG con

TRẦN NHÃ UYÊN con

28 TRẦN MINH HẢI 19/41985 072085006738 30/5/2019
 Hiệp Định, Hiệp Tân, Hòa Thành, 

Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A14-15-A2 54,14         TRẦN THỤC UYÊN con

A9-8-A2 57,84         

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A11-12A-A1 57,90         

27 TRẦN THÔNG MINH 31/7/1991 072091005926 09/02/2021
 ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, 

huyện Hòa Thành, Tây Ninh 

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

26 LƯƠNG THỊ CẨM HƯỚNG 20/7/1990 290941124 24/6/2010
 Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, tây 

Ninh 

58,11         

25 NGUYỄN PHƯƠNG NHƯ HUỲNH 11/01/1997 072197002584 11/8/2021
 T9, Ấp Phước Tân 3, Xã Phan, 

Dương Minh Châu, Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A7-12A-A2 58,11         

A6-3-A1 57,43         

24 NGUYỄN THỊ TIẾN 16/9/1970 072170004396 10/8/2021
 Khu phố 4, Thị Trấn Tân Biên, Tân 

Biên, Tỉnh Tây Ninh

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A5-11-A2

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
B17-12-B2 57,91         

23 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 19/5/1993 072093001343 16/6/2016
 Trường Lộc, Trường Tây, Hòa 

Thành, Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN

22 NGUYỄN THỊ MÓT 01/01/1978 072178001311 10/42021
 Tân Hiệp ,Xã Tân Thành ,Huyện 

Tân Châu ,Tỉnh Tây Ninh 

21 LÊ TUẤN AN 18/5/1985 072085006886 23/7/2019
 Khu phố 2, Phường 3, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 
Viên chức A3-10-A2 57,84         


